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THÔNG TƯ

Quy định biện pháp thực hiện công tác hỗ trợ, 

hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường 


Căn cứ Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước năm 2017;

Căn cứ Nghị định số 68/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bồi thường nhà nước;

Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định biện pháp thực hiện công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường.

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Thông tư này quy định nội dung, trách nhiệm và cách thức thực hiện công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường. 
Điều 2. Đối tượng áp dụng

Thông tư này áp dụng đối với các đối tượng sau đây:

1. Cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước;
2. Cơ quan phối hợp quản lý nhà nước về công tác bồi thường nhà nước;
3. Người bị thiệt hại;

4. Cơ quan, tổ chức, cá nhân khác có liên quan đến công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường.

Điều 3. Nguyên tắc hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường  

1. Tuân thủ pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước và pháp luật có liên quan.
2. Kịp thời, chính xác, trung thực, tôn trọng sự thật khách quan.

3. Bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của người bị thiệt hại.
Chương II
NỘI DUNG VÀ TRÁCH NHIỆM HỖ TRỢ, HƯỚNG DẪN NGƯỜI 
BỊ THIỆT HẠI THỰC HIỆN THỦ TỤC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG 

Điều 4. Nội dung hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường

1. Phạm vi điều chỉnh, đối tượng được bồi thường.

2. Quyền và nghĩa vụ của người bị thiệt hại.  
3. Thời hiệu yêu cầu bồi thường.
4. Căn cứ xác định trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
5. Phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

6. Xác định thiệt hại được bồi thường.
7. Hồ sơ yêu cầu, hồ sơ đề nghị hoãn yêu cầu bồi thường.
8. Việc giải quyết yêu cầu bồi thường đối với các yêu cầu bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần; phục hồi danh dự.
9. Việc cấp phát kinh phí và chi trả tiền bồi thường.

10. Các nội dung liên quan khác về thủ tục yêu cầu bồi thường.

Điều 5. Trách nhiệm hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường 

1. Bộ Tư pháp thực hiện việc hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường như sau:

a) Cung cấp thông tin pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước theo yêu cầu hỗ trợ của cá nhân, tổ chức có yêu cầu bồi thường;

b) Có ý kiến về việc thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường đối với cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan quản lý cấp trên của cơ quan giải quyết bồi thường, cơ quan quản lý nhà nước về công tác bồi thường ở địa phương và các cơ quan, tổ chức có liên quan; 

c) Hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường đối với các nội dung quy định tại Điều 6 của Thông tư này;

d) Thực hiện các biện pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường quy định tại khoản 3 Điều này.
2. Bộ Tư pháp hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường theo các nội dung quy định tại Điều 5 của Thông tư này.
3. Biện pháp nâng cao hiệu quả công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường bao gồm:

a) Thúc đẩy việc hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường;

b) Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cá nhân, tổ chức về quyền yêu cầu bồi thường; quyền được hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường;

c) Bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, tăng cường năng lực cho đội ngũ làm công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường;

d) Tăng cường triển khai công tác phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền thực hiện công tác hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường.
Cục Bồi thường nhà nước tham mưu, giúp Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ quy định tại Điều này.

 Điều 6. Hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường

1. Nội dung hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường:
a) Quyền và nghĩa vụ của người bị thiệt hại, cơ quan giải quyết bồi thường;
b)  Hồ sơ yêu cầu bồi thường;

c) Các thiệt hại được bồi thường;

d) Việc giải quyết yêu cầu bồi thường đối với các yêu cầu bồi thường thiệt hại về vật chất và tinh thần; phục hồi danh dự; 

đ) Trình tự, thủ tục chi trả tiền bồi thường.

2. Hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường đối với các nội dung quy định tại khoản 1 Điều này trong trường hợp vụ việc đã có văn bản làm căn cứ yêu cầu bồi thường.
Điều 7. Trách nhiệm hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường 

1. Bộ Tư pháp hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường quy định tại điểm c khoản 1 Điều 5 của Thông tư này đối với các vụ việc sau:

a) Vụ việc đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn mà người yêu cầu hướng dẫn vẫn tiếp tục yêu cầu Bộ Tư pháp hướng dẫn;

b) Vụ việc mà cơ quan giải quyết bồi thường ở trung ương có trụ sở tại thành phố Hà Nội.
Cục Bồi thường nhà nước tham mưu, giúp Bộ Tư pháp thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản này.

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường quy định tại Điều 6 của Thông tư này trong phạm vi địa phương mình.
Sở Tư pháp tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thực hiện nhiệm vụ quy định tại khoản này.
Điều 8. Trách nhiệm phối hợp thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường

1. Trong trường hợp cần thống nhất nội dung áp dụng pháp luật trước khi hỗ trợ, hướng dẫn thì cơ quan có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan thực hiện theo quy định tại khoản 2 hoặc khoản 3 của Điều này. 
2. Bộ Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường như sau:

a) Phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao và các Bộ có liên quan hỗ trợ trong hoạt động quản lý hành chính;

b) Phối hợp với các Bộ có liên quan hỗ trợ trong hoạt động thi hành án dân sự;

c) Phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng hỗ trợ trong hoạt động thi hành án hình sự;

d) Phối hợp với Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao, Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hỗ trợ trong hoạt động tố tụng;
đ) Bộ Tư pháp kiến nghị Tòa án nhân dân tối cao, Viện kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân các cấp phối hợp với cơ quan quản lý công tác bồi thường nhà nước ở địa phương thực hiện công tác hướng dẫn theo thẩm quyền.

3. Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan để hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường như sau:

a) Phối hợp với các Sở, ngành, cơ quan thi hành án dân sự có liên quan hướng dẫn trong hoạt động quản lý hành chính và thi hành án dân sự;

b) Phối hợp với Tòa án nhân dân, cơ quan công an hướng dẫn trong hoạt động thi hành án hình sự;

c) Phối hợp với Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, cơ quan công an hướng dẫn trong hoạt động tố tụng.

Chương III
CÁCH THỨC HỖ TRỢ, HƯỚNG DẪN NGƯỜI BỊ THIỆT HẠI 
THỰC HIỆN THỦ TỤC YÊU CẦU BỒI THƯỜNG
Điều 9. Căn cứ và hình thức hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường 

1. Việc hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường được thực hiện căn cứ vào nội dung yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn bằng văn bản của người bị thiệt hại. 

2. Việc hỗ trợ, hướng dẫn được thực hiện bằng các hình thức sau đây:

a) Hỗ trợ, hướng dẫn bằng văn bản. Văn bản hỗ trợ, hướng dẫn được gửi qua thư điện tử hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi trực tiếp cho người yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn;
b) Hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho người bị thiệt hại theo quy định tại Điều 15 của Thông tư này.

Điều 10. Tiếp nhận yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn của người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường 

1. Khi nhận được yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn và các tài liệu, giấy tờ có liên quan khác (nếu có) (sau đây gọi là hồ sơ yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn), cơ quan có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn vào sổ tiếp nhận yêu cầu. 
2. Sau khi vào sổ tiếp nhận hồ sơ yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn, lãnh đạo cơ quan hỗ trợ, hướng dẫn phân công người hỗ trợ, hướng dẫn. 
Điều 11. Trường hợp từ chối, chấm dứt hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường

1. Việc từ chối yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn được thực hiện trong các trường hợp sau:

a) Yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn không thuộc phạm vi trách nhiệm bồi thường của Nhà nước;
b) Vụ việc yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn đã được cơ quan có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn nhưng người bị thiệt hại tiếp tục yêu cầu cơ quan đó hỗ trợ, hướng dẫn mà vụ việc không có thêm tình tiết mới. 
c) Vụ việc bị đình chỉ giải quyết yêu cầu bồi thường theo quy định tại Điều 51 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
d) Người yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn không phải người bị thiệt hại hoặc người có quyền yêu cầu bồi thường theo quy định tại Điều 5 của Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
2. Việc chấm dứt hỗ trợ, hướng dẫn được thực hiện trong trường hợp người bị thiệt hại rút yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn hoặc người bị thiệt hại chết mà không có người thừa kế.

Điều 12. Xử lý yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường

1. Người hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện các công việc sau:

a) Lập báo cáo về vụ việc;

b) Phân loại nội dung, lĩnh vực pháp luật yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn;

c) Nghiên cứu, đề xuất hướng giải quyết đối với vụ việc yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn;

d) Tham mưu Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm lấy ý kiến cá nhân, tổ chức có liên quan đối với vụ việc (nếu có);

đ) Báo cáo và trình Thủ trưởng cơ quan có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn ban hành văn bản theo thẩm quyền hoặc tổ chức hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho người bị thiệt hại.

2. Việc xử lý yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn được các cơ quan có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện như sau:

a) Đối với yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn không thuộc thẩm quyền, cơ quan có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại đến cơ quan có thẩm quyền để được giải quyết và thông báo cho người bị thiệt hại;
b) Đối với yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn thuộc các trường hợp từ chối, chấm dứt hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường quy định tại Điều 11 của Thông tư này thì cơ quan có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn có văn bản thông báo từ chối, chấm dứt hỗ trợ, hướng dẫn cho người bị thiệt hại.

Trường hợp vụ việc yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn thuộc trường hợp từ chối, chấm dứt hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường quy định tại điểm d khoản 1 Điều 11 của Thông tư này thì cơ quan có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn có văn bản đề nghị người yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn cung cấp giấy tờ chứng minh về quyền yêu cầu bồi thường của mình. Trường hợp không chứng minh được thì cơ quan có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn có văn bản thông báo từ chối hỗ trợ, hướng dẫn cho người bị thiệt hại.
d) Đối với yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn có khó khăn, vướng mắc trong quá trình yêu cầu bồi thường, quá trình giải quyết bồi thường, cơ quan có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn yêu cầu cơ quan đang giải quyết bồi thường cung cấp thông tin bằng văn bản về tình hình giải quyết vụ việc hoặc thực hiện đôn đốc theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền đôn đốc cơ quan giải quyết bồi thường thực hiện việc giải quyết bồi thường theo đúng quy định của pháp luật;
đ) Đối với yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn thuộc thẩm quyền, người hỗ trợ, hướng dẫn thực hiện việc hỗ trợ, hướng dẫn quy định tại khoản 1 Điều này;
e) Đối với yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn quy định tại khoản 1 Điều 15 của Thông tư này, cơ quan có trách nhiệm thực hiện việc hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho người bị thiệt hại theo quy định tại khoản 2 và 3 Điều 15 của Thông tư này.
Điều 13. Thực hiện phối hợp hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường

1. Việc phối hợp được thực hiện thông qua trao đổi ý kiến bằng văn bản hoặc họp liên ngành để thống nhất nội dung trước khi hỗ trợ, hướng dẫn. 

2. Trường hợp việc phối hợp được thực hiện thông qua trao đổi ý kiến bằng văn bản, cơ quan đề nghị phối hợp phải có tài liệu tóm tắt nội dung vụ việc, trong đó, nêu rõ vấn đề cần hỗ trợ, hướng dẫn, quan điểm của mình đối với vụ việc và gửi các tài liệu, giấy tờ liên quan đến vụ việc cho cơ quan được đề nghị phối hợp. Cơ quan được đề nghị phối hợp có trách nhiệm trả lời theo đúng yêu cầu của cơ quan đề nghị phối hợp.


3. Trường hợp việc phối hợp được thực hiện thông qua họp liên ngành, cơ quan tổ chức cuộc họp phải chuẩn bị tài liệu cuộc họp và gửi trước cho các cơ quan được mời tham gia cuộc họp. Tài liệu cuộc họp phải có tóm tắt nội dung vụ việc, trong đó, nêu rõ vấn đề cần hỗ trợ, hướng dẫn, quan điểm của mình đối với vụ việc. Cơ quan được mời tham gia cuộc họp có trách nhiệm cử đại diện theo đúng yêu cầu. Đại diện được cử tham gia cuộc họp có trách nhiệm chuẩn bị ý kiến và tài liệu theo yêu cầu của cơ quan tổ chức cuộc họp. Kết thúc cuộc họp, cơ quan tổ chức cuộc họp phải xây dựng, công bố và gửi biên bản cuộc họp cho các cơ quan tham gia cuộc họp.

4. Trên cơ sở thống nhất nội dung thông qua trao đổi bằng văn bản hoặc ý kiến thống nhất tại cuộc họp liên ngành, cơ quan đề nghị phối hợp xây dựng văn bản hỗ trợ, hướng dẫn. 
Điều 14. Gửi văn bản hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường

Văn bản hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường được gửi cho:

1. Người bị thiệt hại;

2. Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan (nếu có).
Điều 15. Thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho người bị thiệt hại 
1. Việc hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho người bị thiệt hại được thực hiện đối với các vụ việc sau đây:
a) Vụ việc phức tạp có ảnh hưởng đến tình hình an ninh, chính trị, xã hội tại địa phương;

b) Vụ việc gặp khó khăn, vướng mắc trong quá trình yêu cầu bồi thường và giải quyết bồi thường.
2. Việc hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho người bị thiệt hại được thực hiện như sau:

a) Trên cơ sở kế hoạch hỗ trợ, hướng dẫn hằng năm, cơ quan có trách nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn thành lập đoàn công tác;
 b) Đoàn công tác chuẩn bị nội dung, tài liệu liên quan đến vụ việc yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn;
c) Đoàn công tác phối hợp với các cơ quan có liên quan để thực hiện hỗ trợ, hướng dẫn;

d) Đoàn công tác hỗ trợ, hướng dẫn người có yêu cầu hỗ trợ, hướng dẫn;

đ) Đoàn công tác lập biên bản về việc hỗ trợ, hướng dẫn;
e) Đoàn công tác xây dựng báo cáo kết quả hỗ trợ, hướng dẫn gửi cơ quan đã ra quyết định thành lập đoàn công tác.

4. Việc hỗ trợ, hướng dẫn trực tiếp cho người bị thiệt hại của Bộ Tư pháp được thực hiện tại trụ sở Bộ Tư pháp hoặc trụ sở Sở Tư pháp của địa phương nơi phát sinh yêu cầu hỗ trợ. 
Việc hướng dẫn trực tiếp cho người bị thiệt hại của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh được thực hiện tại Sở Tư pháp hoặc nơi cư trú của người yêu cầu hướng dẫn. 

Điều 16. Lưu hồ sơ hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường
Các giấy tờ, tài liệu trong hồ sơ hỗ trợ, hướng dẫn người bị thiệt hại thực hiện thủ tục yêu cầu bồi thường được lưu trữ theo quy định của pháp luật.

Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 17. Hiệu lực thi hành

Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày  tháng  năm 2019.
Điều 18. Trách nhiệm thi hành và tổ chức thực hiện

1. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân quy định tại Điều 2 chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. 

2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh về Bộ Tư pháp để hướng dẫn giải quyết./.

	Nơi nhận:

- Ban Bí thư Trung ương Đảng;

- Văn phòng Tổng Bí thư;

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; 

- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Văn phòng TW Đảng và các Ban của Đảng;

- Văn phòng Chủ tịch nước;

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 

- Toà án nhân dân tối cao;

- Viện kiểm sát nhân dân tối cao; 

- Kiểm toán Nhà nước;

- Uỷ ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 

- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;

- Sở Tư pháp các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;

- Cục Kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Tư pháp;

- Công báo, Cổng thông tin điện Chính phủ, Bộ Tư pháp;

- Lưu: VT, Cục BTNN (10).
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